
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Kịch dài Kịch dài

(2/42) (3/42)

T.Tiến T.Tiến

P-2.3 P-2.2

Diễn xuất trước ống 

kính

(5/21)

C.Nga

P-1.1

(Sử dụng MC)

Diễn xuất trước 

ống kính
Kịch dài

(5/21) (2/42)

C.Nga C.An

P-1.2 P-2.3

(Sử dụng MC) (14g-18g)

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Giào

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Giào

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Giào

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Đạo diễn

K28

(06SV)

Diễn viên

28A

(21SV)

Đạo diễn

K29

(12SV)

Diễn viên

29A

(27SV)

Diễn viên

29B

(26SV)

Diễn viên 

K29C 

(28SV)

Sinh viên 

họp với 

Khoa Sân khấu

tại HTB

(17g-19g)

Sinh viên 

họp với 

Khoa Sân khấu

tại HTB

(17g-19g)

Sinh viên 

họp với 

Khoa Sân khấu

tại HTB

(17g-19g)

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Sinh viên họp với 

Khoa Sân khấu

tại HTB

(17g-19g)

THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2024-2025: Tuần 22 (Từ ngày 13/01/2025 đến ngày 19/01/2025)

Lớp
THỨ HAI (13/01) THỨ BA (14/01) THỨ TƯ (15/01) THỨ NĂM (16/01) THỨ SÁU (17/01) THỨ BẢY (18/01) CHỦ NHẬT (19/01)

Sinh viên họp với 

Khoa Sân khấu

tại HTB

(17g-19g)

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Sinh viên họp với 

Khoa Sân khấu

tại HTB

(17g-19g)

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Sinh viên họp với 

Khoa Sân khấu

tại HTB

(17g-19g)

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Diễn viên

28B

(22SV)

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Giào

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Lớp

THỨ HAI (13/01) THỨ BA (14/01) THỨ TƯ (15/01) THỨ NĂM (16/01) THỨ SÁU (17/01) THỨ BẢY (18/01) CHỦ NHẬT (19/01)

Tiểu phẩm tổng 

hợp

T.Sơn

P-2.2

Tiểu phẩm tổng 

hợp

Tiểu phẩm tổng 

hợp
Hình thể cổ điển Hỉnh thể cổ điển Tin học

(3/36) (4/36) (11/12) (12/12) (12/15)

T.Ninh, C.Vân T.Ninh, C.Vân C.H.Năm Thi T.Tiên

P-2.3 P-2.3 P-2.4 C.H.Năm P-0.7

P-2.4 (Nhóm 1)

Hỉnh thể cổ điển
Kỹ thuật nói diễn 

cảm
Hỉnh thể cổ điển Hỉnh thể cổ điển

(10/12) (1/12) (11/12) (12/12)

C.H.Năm T.Hồng C.H.Năm Thi

P-2.4 P-2.4 P-2.4 C.H.Năm

P-2.4

Pháp luật

Thi

P-1.1

Sinh viên 

họp với 

Khoa Sân khấu

tại HTB

(17g-19g)

Sinh viên 

họp với 

Khoa Sân khấu

tại HTB

(17g-19g)

Đạo diễn 

K30

(13SV)   

Thiết kế 

công 

nghiệp 

K29

(10SV)

Diễn viên 

K30A 

(35SV)   

Diễn viên 

K30B 

(34SV)  

Thiết kế 

thời trang 

K28

(09SV)

Thiết kế 

thời trang 

K29

(09SV)

Thiết kế 

thời trang 

K30

(12SV) 

Thiết kế 

công 

nghiệp 

K28

(10SV)

Sinh viên họp với 

Khoa Sân khấu

tại HTB

(17g-19g)

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Hình thể cổ điển 

(10/12) C.H.Năm             

P-2.4

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Giào

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Giào

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Lớp

THỨ HAI (13/01) THỨ BA (14/01) THỨ TƯ (15/01) THỨ NĂM (16/01) THỨ SÁU (17/01) THỨ BẢY (18/01) CHỦ NHẬT (19/01)

Pháp luật  

Thi

P-1.1

Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp 

(21/24) (22/24)

T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu

Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học

Pháp luật

Thi

P-1.1

Pháp luật

Thi

P-1.1

Hội họa 

K28

(05SV)

Thiết kế 

công 

nghiệp 

K30

(16SV)

Nhiếp ảnh 

K28

(05SV)

Nhiếp ảnh 

K29

(15SV)

Nhiếp ảnh 

K30

(21SV)

Hội họa 

K29

(07SV)

Hội họa 

K30

(23SV)

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Giào

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Giào

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Lớp

THỨ HAI (13/01) THỨ BA (14/01) THỨ TƯ (15/01) THỨ NĂM (16/01) THỨ SÁU (17/01) THỨ BẢY (18/01) CHỦ NHẬT (19/01)

Biên tập và dàn 

dựng CT TTLĐ

Thi

HTA

Pháp luật
Khoa học QL và 

QL văn hóa

Thi Thi

C.V.Phương

P-1.2 P-1.2

HD

Du lịch

K29

(04SV)

Quản lý

văn hóa 

K29

(13SV)

Quản lý

văn hóa 

K30

(38SV)

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Soạn thảo văn 

bản

(6/6)

Thi

C.L.Phương

P-0.6, 0.7

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Giào

HTB

HD

Du lịch 

K28

(08 SV)

Quản lý 

văn hóa 

K28

(15SV)

Thực tập tốt nghiệp

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Linh

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Giào

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Soạn thảo văn bản

(6/6) Thi

C.L.Phương

P-0.6

Biên tập và dàn dựng 

CT TTLĐ 

(Ôn tập) HTA

(17g30-19g30)

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Văn hóa các dân tộc 

Việt Nam

Thi nộp TL

tại Khoa VH

(13g-16g)

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Kinh tế học văn hóa

Thi nộp TL

tại Khoa VH

(8g-12g)

Kỹ năng mềm

Thầy Đạt

HTB

Biên tập và dàn dựng 

CT TTLĐ 

(Ôn tập) HTA

(17g30-19g30)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Lớp

THỨ HAI (13/01) THỨ BA (14/01) THỨ TƯ (15/01) THỨ NĂM (16/01) THỨ SÁU (17/01) THỨ BẢY (18/01) CHỦ NHẬT (19/01)

Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6

N4 N10 N11 N1 N7 N12 N13 N2 N8
N3 N4 N5 N9 N10 

N11
N1 N8 N11 N2 N7 N9 N13 N5 N12

T.Thiện, C.Hân, 

T.Đạt

C. KhaLy, T.Đạt, 

T.Vũ, C.Ngọc

 T.M.Cường,  

C.M.Trang

C.Vy, T.Thiện, 

T.Cường C.N.Anh, 

C.Hân, T.Đạt

C. Kha Ly
 C.M.Trang, 

T.Đạt
T.M.Cường, T.Đạt

  C.N.Anh, 

C.Ngọc, 

T.P.Cường

T. Vũ

P-2.13, 2.9, 2.14
P-2.12, 2.14, 2.9, 

2.8
P-2.12, 2.15

P-2.15, 2.13, 2.7, 

2.12, 2.9, 2.14
P-2.12 P-2.15, 2.14 P-2.12, 2.14 P-2.15, 2.8, 2.11 P-2.9

Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Hòa Âm Hòa Âm

Lớp 29A Lớp 29A Lớp 29A Lớp 29A Lớp 29A Lớp 29A Lớp 29A Lớp 29A Lớp 29A N1 N2

Thầy Đạt Thầy Giào Thầy Đạt Thầy Đạt Thầy Đạt Thầy Trường Thầy Trường Thầy Trường Thầy Trường 18/24 18/24

HTA HTA HTA HTA HTA HTA HTA HTA HTA T.Minh T.Minh

P-1.9 P-1.9

Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm

Lớp 29B Lớp 29B Lớp 29B Lớp 29B Lớp 29B Lớp 29B Lớp 29B Lớp 29B Lớp 29B

Thầy Nguyên Thầy Nguyên Thầy Nguyên Thầy Giào Thầy Nguyên Cô Dung Cô Dung Cô Dung Cô Dung

P-1.3 P-1.3 P-1.3 P-1.3 P-1.3 P-1.3 P-1.3 P-1.3 P-1.3

Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm

Lớp 29C Lớp 29C Lớp 29C Lớp 29C Lớp 29C Lớp 29C Lớp 29C Lớp 29C Lớp 29C

Cô Dung Cô Dung Cô Dung Cô Dung Thầy Linh Thầy Giào Thầy Linh Thầy Linh Thầy Linh

P-1.4 P-1.4 P-1.4 P-1.4 P-1.4 P-1.4 P-1.4 P-1.4 P-1.4

Thi Thi

Lý thuyết âm 

nhạc

Lý thuyết âm 

nhạc

Nhóm A Nhóm B 

C. Nhã T. Hùng

P-1.1, 1.2 P-1.1, 1.2

Thi Hóa Trang Hóa Trang Hóa Trang Hóa Trang Hóa Trang

Lý thuyết âm 

nhạc
N2 (5/6) N3 (4/6) N1 (4/6) N4 (5/6) N5 (5/6)

Nhóm C C. Loan C. Loan C. Loan C. Loan C. Loan

C. Kim P-2.5 P-2.5 P-2.5 P-1.2 P-1.2

P-1.17

Hát dân ca

(Miền Bắc)

Hát dân ca

(Miền Bắc)

Hát dân ca

(Miền Bắc)

Hát dân ca

(Miền Bắc)

Nhóm B Nhóm C (4/4) Nhóm B (4/4) Nhóm A (4/4)

(3/4) C. Trinh C. Trinh C. Trinh

C. Trinh P-1.9 P-1.9 P-1.9

P-1.9 (Kiểm tra) (Kiểm tra) (Kiểm tra)

Thanh 

nhạc

 28A

(43SV)

28B

(43SV)

28C

(35SV)

Thanh 

nhạc

 

29A

(57SV)

29B

(66SV)

29C

(52SV)

Thanh 

nhạc

 

30A

(53SV)

30B

(55SV)

30C

(55SV)

Lưu ý: 

-Thứ Hai hàng tuần sinh viên có mặt lúc 7g55 Chào cờ; đi học đúng giờ.

-Sinh viên bắt buộc phải đeo Thẻ SV khi đến trường; mặc đồng phục Thứ Hai, Thứ Tư hàng tuần.

-Sinh viên học lại Kỹ năng mềm học tại Hội trường B.

-Sinh viên Thi lại môn Pháp luật tại Phòng thi 1.2


